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1 Vương Nguyễn Tuệ An Nữ 07/09/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

2 Doãn Lưu Huyền Anh Nữ 16/08/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

3 Nguyễn Cao Vân Anh Nữ 22/08/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

4 Vũ Quỳnh Anh Nữ 19/05/2016 Tỉnh Yên Bái Thái
Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, 

Tỉnh Yên Bái

5 Vũ Thảo Anh Nữ 26/08/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

6 Nguyễn Thị Mai Chinh Nữ 05/09/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

7 Vũ Ngọc Diệp Nữ 22/03/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Chi Đông, Xã Lệ Chi, Huyện 

Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

8 Lương Khánh Duy Nam 28/09/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

9 Nguyễn Đức Duy Nam 04/12/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

10 Đào Thanh Hoa Nữ 19/02/2016 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Phúc Thọ, Xã Mai Lâm, 

Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 

Nội

11 Nguyễn Tuấn Khang Nam 01/08/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

12 Nguyễn Bảo Khánh Nam 22/12/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 3, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

13 Doãn Nam Khôi Nam 26/01/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

14 Nguyễn Đặng Ngọc Lan Nữ 26/10/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

15 Nguyễn Ngọc Phương Linh Nữ 13/06/2016 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ dân phố số 2, Phường Long 

Biên, Quận Long Biên, Thành phố 

Hà Nội

16 Bùi Diệu Ly Nữ 01/08/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
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17 Trần Diệu My Nữ 13/06/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 3, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

18 Nguyễn Tiến Bảo Nam Nam 02/08/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

19 Nguyễn Lê Quang Nam 24/06/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

20 Nguyễn Thị Khánh Ngọc Nữ 16/11/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

21 Nguyễn Hà Nhi Nữ 22/03/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

22 Lê Thị Kiều Oanh Nữ 12/10/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

23 Nguyễn Lâm Phong Nam 11/08/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

24 Nguyễn Ngọc Linh Phương Nữ 13/06/2016 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ dân phố số 2, Phường Long 

Biên, Quận Long Biên, Thành phố 

Hà Nội

25 Nguyễn Lê Phương Nữ 24/06/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

26 Vũ Minh Quang Nam 04/05/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

27 Doãn Hữu Quyền Nam 02/11/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

28 Vũ Minh Thư Nữ 26/12/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

29 Phạm Khánh Thy Nữ 19/08/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

30 Lê Thu Trang Nữ 16/11/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

31 Nguyễn Minh Trí Nam 08/05/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái 

Châu, Tỉnh Hưng Yên

32 Vương Đình Tuấn Nam 10/10/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

33 Nguyễn Ngọc Kiên Uy Nam 04/02/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

34 Nguyễn Văn Vũ Nam 12/05/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

35 Trần Tuấn Vũ Nam 23/11/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 3, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội



36 Đặng Minh Quân Nam 18/10/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

37 Lê Anh Dũng Nam 22/04/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Đào Thị Mai

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022
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